Mẫu 1-KQRL
	BỘ  KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN


KHOA: …………………………..

LỚP: ……………………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

     Hà Nội, ngày..… tháng ….năm 20…


    PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Học kỳ: …………… năm học: ………….
(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-HVCSPT ngày  tháng  năm 2016)
Họ và tên sinh viên: …………………………………………………………………………
Mã SV: …………………….Lớp: …………… Khóa: ……….Khoa: …….……………….              

	TT
	Nội dung đánh giá
	Mức điểm

tối

đa
(100 điểm) 
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Sinh viên tự đánh giá
	Tập thể lớp đánh giá
	

	1.  HỌC TẬP  VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (TỐI ĐA 30 ĐIỂM)

	1.1
	Ý thức về giờ giấc học tập
	(5)
	
	
	

	1.1.1
	Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học 
	5
	
	
	

	1.1.2
	Có vắng, trễ, không nghiêm túc trong giờ học (dưới 3 lần)
	2
	
	
	

	1.1.3
	Có vắng, trễ, không nghiêm túc trong giờ học (từ 3 lần trở lên)
	0
	
	
	

	1.2
	Kết quả học tập trong học kỳ (lấy điểm thi kết thúc lần 1 để tính vào điểm TBC học tập)
	(5)
	
	
	

	1.2.1
	Có điểm trung bình chung học tập  từ 9,0 trở lên
	5
	
	
	

	1.2.2
	Có điểm trung bình chung học tập từ 8,0 đến cận 9,0
	4
	
	
	

	1.2.3.
	Có điểm trung bình chung học tập từ 7,0 đến cận 8,0
	3
	
	
	

	1.2.4
	Có điểm trung bình chung học tập từ 5,0 đến cận 7,0
	2
	
	
	

	1.2.5
	Có điểm trung bình chung học tập dưới 5,0
	0
	
	
	

	1.3
	Tích cực trong giờ học trên lớp
	(5)
	
	
	

	1.3.1
	Tích cực tham gia thảo luận nhóm, phát biểu ý kiến.
	5
	
	
	

	1.3.2
	Có tham gia thảo luận nhóm, phát biểu ý kiến.
	2
	
	
	

	1.3.3
	Không tham gia thảo luận nhóm, phát biểu ý kiến.
	0
	
	
	

	1.4
	Có tham gia thi học sinh giỏi, thi Olimpic, nghiên cứu khoa học cấp Học viện và các cấp ngoài Học viện (Chọn kết quả cao nhất đã đạt được để tính điểm). Nếu tham gia và đạt giải từ Khuyến khích trở lên thì tính điểm cao nhất.
	(10)
	
	
	Sinh viên năm 1 không xét

	1.4.1
	Có tham gia thi:
	
	
	
	

	1.4.1.1
	Cấp khoa
	3
	
	
	

	1.4.1.2
	Cấp Học viện
	5
	
	
	

	1.4.1.3
	Cấp Sở, Bộ, Ban, Ngành Trung ương…
	8
	
	
	

	1.4.2
	Có tham gia & đạt giải (Từ giải khuyến khích trở lên)
	
	
	
	

	1.4.2.1
	Cấp khoa
	5
	
	
	

	1.4.2.2
	Cấp Học viện
	8
	
	
	

	1.4.2.3
	Cấp Sở, Bộ, Ban, Ngành Trung ương…
	10
	
	
	

	1.5
	Ý thức tham gia NCKH (Chọn kết quả cao nhất đã đạt được để tính điểm)
	(5)
	
	
	Không áp dụng đối với sinh viên năm thứ nhất. Khuyến khíc cộng điểm nếu có tham gia.

	1.5.1
	Có bài nghiên cứu được giới thiệu trên website Học viện, Tập san Sinh viên.
	2
	
	
	

	1.5.2
	Có bài báo khoa học được đăng trong mục Thông tin khoa học của Khoa, Tạp chí khoa học.
	3
	
	
	

	1.5.3
	Có đề tài NCKH cấp Học viện.được nghiệm thu.
	4
	
	
	

	1.5.4
	Có đề tài NCKH cấp Bộ, Sở, Ban, Ngành…được đánh giá và giới thiệu trong Kỷ yếu hội nghị KH.
	5
	
	
	

	2.  Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ TẠI HỌC VIỆN (TỐI ĐA 40 ĐIỂM)

	2.1
	Chấp hành các quy định về trang phục, chuẩn mực đạo đức tác phong đối với sinh viên, không đeo thẻ sinh viên, đi thang máy dành cho cán bộ, giảng viên
	(5)
	
	
	

	2.1.1
	Chấp hành tốt 
	5
	
	
	

	2.1.2
	 Vi phạm quy định 1 lần
	1
	
	
	

	2.1.3
	Vi phạm quy định từ 2 lần trở lên
	0
	
	
	

	2.2
	Ý thức chấp hành quy chế thi, kiểm tra, thực hành, thực tập, kiến tập
	(5)
	
	
	

	2.2.1
	Chấp hành tốt
	5
	
	
	

	2.2.2
	Vi phạm, bị khiển trách
	1
	
	
	

	2.2.3
	Vi phạm, bị cảnh cáo trở lên
	0
	
	
	

	2.3
	Đóng học phí, tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc
	(5)
	
	
	

	2.3.1
	Thực hiện đầy đủ theo quy định (về đóng học phí và mua bảo hiểm y tế)
	5
	
	
	

	2.3.2
	Thực hiện không đầy đủ theo quy định (chỉ thực hiện đúng 1 trong 2 việc trên)
	1
	
	
	

	2.3.3
	Không thực hiện theo quy định (nợ học phí hoặc không mua bảo hiểm y tế) 
	0
	
	
	

	2.4
	Thực hiện quy định về ngoại trú
	(5)
	
	
	

	2.4.1
	Khai báo đầy đủ và kịp thời thông tin về ngoại trú (theo mẫu)
	5
	
	
	

	2.4.2
	Không khai báo đầy đủ và kịp thời thông tin về ngoại trú 
	0
	
	
	

	2.5
	Thực hiện đánh giá giảng viên online
	(10)
	
	
	

	2.5.1.
	Thực hiện đầy đủ theo quy định của Học viện
	10
	
	
	

	2.5.2.
	Có thực hiện nhưng chưa đầy đủ
	3
	
	
	

	2.5.3
	Không thực hiện
	0
	
	
	

	2.6
	Hoàn thành số ngày công tác xã hội trong học kỳ
	(10)
	
	
	Chưa áp dụng với kỳ I, đối với sinh viên năm nhất

	2.5.1
	Hoàn thành tối thiểu 02 ngày công tác xã hội/học kỳ
	10
	
	
	

	2.5.2
	Hoàn thành dưới 02 ngày công tác xã hội/học kỳ
	2.0
	
	
	

	2.5.3
	Không thực hiện ngày công tác xã hội/học kỳ
	0
	
	
	

	3. Ý THỨC THAM GIA  HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI,

VĂN HÓA, THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (TỐI ĐA 10 ĐIỂM)


	3.1
	Tham gia hoạt động tuyên truyền giáo dục (Tuần SHCD đâu khóa, đầu năm học, các cuộc thi, Hội thi, thi thuyết trình; các buổi sinh hoạt chủ đề tại lớp, khoa, Học viện; các cuộc tuyên truyền cổ động…).
	(3)
	
	
	

	3.1.1
	Tham gia tích cực, đầy đủ
	3
	
	
	

	3.1.2
	Có tham gia, không đầy đủ.
	1
	
	
	

	3.1.3
	Không tham gia.
	0
	
	
	

	3.2
	Tham gia hoạt động văn nghệ, TDTT.
	(3)
	
	
	

	3.2.1
	Tham gia tích cực, đầy đủ.
	3
	
	
	

	3.2.2
	Có tham gia, không đầy đủ
	1
	
	
	

	3.2.3
	Không tham gia
	0
	
	
	

	3.3
	Là thành viên đội tuyển, đạt giải thưởng trong hoạt động tuyên truyền GD, VH, VN, TDTT.
	(4)
	
	
	

	3.3.1
	Thành viên đội tuyển tại hội thi cấp khoa, Học viện.
	1
	
	
	

	3.3.2
	Đạt giải thưởng Hội thi cấp khoa, Học viện.
	2
	
	
	

	3.3.3
	Đạt giải thưởng hội thi cấp trên Học viện.
	4
	
	
	

	     4. PHẨM CHẤT CÔNG DÂN VÀ QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG (TỐI ĐA 10 ĐIỂM)

	4.1
	Phẩm chất công dân
	(3)
	
	
	

	4.1.1
	Chấp hành nghiêm chủ trương, tuân thủ nghiêm pháp luật của Nhà nước và các quy định nơi cư trú
	3
	
	
	

	4.1.2
	Chấp hành không nghiêm, có vi phạm lần đầu ở mức nhẹ, bị nhắc nhở.
	1
	
	
	

	4.1.3
	Chấp hành không nghiêm, có vi phạm lần đầu ở mức nặng hoặc lần thứ hai trở đi, bị xử phạt hành chính.
	0
	
	
	

	4.2
	Quan hệ cộng đồng
	(3)
	
	
	

	4.2.1
	Quan hệ ứng xử tốt với những người xung quanh, có tinh thần giúp đỡ mọi người.
	3
	
	
	

	4.2.2
	Quan hệ ứng xử chưa tốt, chưa có ý thức vì mọi người, bị tập thể lớp,  chi đoàn phản ánh.
	0
	
	
	

	4.3
	Tham gia hoạt động Vì cộng đồng (Chiến dịch TNTN, Ngày công tác XH, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh); tham gia quyên góp ủng hộ;…
	(4)
	
	
	

	4.3.1
	Tham gia đầy đủ, hoàn thành hoặc vượt mức ngày giờ công và đạt hiệu quả.
	4
	
	
	

	4.3.2
	Có tham gia nhưng chưa hoàn thành đủ ngày giờ công.
	1
	
	
	

	4.3.3
	Không tham gia.
	0
	
	
	

	5.  Ý THỨC THAM GIA  QUẢN LÝ LỚP, ĐOÀN THỂ (TỐI ĐA 10 ĐIỂM)

(Chọn nội dung 5a hoặc 5b để chấm điểm)

	5a
	Tham gia quản lý và xây dựng tập thể lớp, đoàn thể vững mạnh (bao gồm tham gia BCH Đoàn TN HV, Đoàn khoa, BCH chi đoàn, BCH Hội, chi hội SV).
	(5)
	
	
	

	5.1 a
	Là thành viên BCS lớp, BCH đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tập thể ghi nhận.
	5
	
	
	

	5.2 a
	Là sinh viên không tham gia BCS lớp, BCH đoàn thể NHƯNG luôn ủng hộ, có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng tập thể lớp, chi đoàn, chi hội SV.
	2
	
	
	

	5.3 a
	Không tham gia đóng góp xây dựng tập thể lớp, chi đoàn, chi hội SV hoặc là thành viên BCS lớp, BCH đoàn thể được tập thể đánh giá chưa hoàn thành  nhiệm vụ.

	0
	
	
	

	5b
	Tham gia quản lý, xây dựng và phát triển các Câu lạc bộ sinh viên.
	(5)
	
	
	

	5.1b
	Là thành viên Ban chủ nhiệm CLB hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tập thể ghi nhận.
	5
	
	
	

	5.2b
	Là SV tham gia CLB SV, nòng cốt và tích cực ủng hộ, có nhiều đóng góp việc xây dựng CLB. 
	3
	
	
	

	5.3b
	Không tham gia CLB SV hoặc là thành viên Ban chủ nhiệm CLB được tập thể đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ phân công.
	0
	
	
	


Ghi chú: - Sinh viên bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, chỉ xếp loại rèn luyện mức cao nhất là Trung bình (không quá 59 điểm).
              - Sinh viên tham gia nhiều hoạt động, được cộng điểm ở các mục khác nhau thì chỉ tính điểm cộng ở mục có điểm cao nhất. Trường hợp đặc biệt do Lãnh đạo Khoa QLSV và Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên quyết định cộng thêm điểm rèn luyện (điểm thưởng) nhằm khích lệ sinh viên tích cực tham gia các hoạt động. 
Tổng số điểm đạt được: ………………...        Xếp loại: ………….

Hà Nội, ngày ..... tháng ...... năm 201  ….

  CỐ VẤN HỌC TẬP              LỚP TRƯỞNG                                SINH VIÊN
   
    (Chữ ký, họ và tên)                      (Chữ ký, họ và tên)                                  (Chữ ký, họ và tên)











             P.CTCT&SV


